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Tóm tắt:
Qua lựa chọn, xác định được 11 test đánh giá thể chất của sinh viên nữ Trường Đại học Quốc

Gia Lào. Kết quả kiểm tra cho thấy thực trạng thể chất của nữ sinh viên các năm không đồng đều.
Đây là cơ sở để xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá thể chất cho sinh viên nữ Trường Đại học Quốc
Gia Lào khi Quốc gia chưa ban hành bộ tiêu chí chung.

Từ khóa: Thực trạng, thể chất, sinh viên nữ, Trường Đại học Quốc gia Lào.

Actual situation of physical fitness of female students of Laos National University

Summary:
By selection, 11 physical fitness assessment tests for female students at Laos National University

were identified. Test results show that the physical status of female students in different years is
not equal. This is the basis for developing a set of physical assessment standards for female
students of Laos National University when the country has not issued a set of common criteria yet.

Keywords: Actual situation, physical condition, female students, Laos National University.

*ThS, Trường Đại học Quốc gia Lào
**TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Giáo dục và phát triển giáo dục trong Nhà

trường có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy và
bồi dưỡng nhân tố con người. Giáo dục thể chất
(GDTC) góp phần nâng cao thể lực, giáo dục
nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm
phong phú đời sống văn hóa và phát huy tinh
thần dân tộc, tăng cường và giữ vững an ninh
quốc phòng cho đất nước. Hiện nay, các trường
đại học và cao đẳng đều có xu hướng phát triển
về quy mô và đa dạng hóa loại hình đào tạo. Sự
phát triển mạnh mẽ về số lượng sinh viên đã đặt
chất lượng giáo dục, trong đó có GDTC trước
một thử thách to lớn.

Để đạt được những mục tiêu của GDTC cho
sinh viên trước tiên cần phải đánh giá đúng thực
trạng thể chất của sinh viên theo độ tuổi, giới
tính, theo cấp học trong những giai đoạn cụ thể.
Việc tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng thể
chất của sinh viên không chỉ có ý nghĩa đánh
giá sức khoẻ, thể lực mà còn là căn cứ để so

sánh sự phát triển năng lực về thể chất của học
sinh - sinh viên giữa các vùng, các quốc gia
trong khu vực và thế giới, cũng như tìm ra các
quy luật phát triển thể chất theo lứa tuổi. Đó là
cơ sở khoa học để xây dựng nội dung, chương
trình GDTC cho phù hợp và đạt hiệu quả cao.
Xuất phát từ lý do trên chúng tôi tiến hành
nghiên cứu “Thực trạng thể chất của sinh viên
nữ Trường Đại học Quốc gia Lào” nhằm định
hướng xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá thể chất
của sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Để giải quyết vấn đề nghiên cứu chúng tôi

đã sử dụng phương pháp: Phương pháp phân
tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng
vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và
phương pháp toán học thống kê.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn test đánh giá thể chất của

sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào

THÖÏC TRAÏNG THEÅ CHAÁT CUÛA SINH VIEÂN NÖÕ 
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA LAØO 
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Do ở Lào hiện chưa có tiêu chuẩn đánh giá
thể chất nên chúng tôi đã tham khảo các công
trình nghiên cứu đánh giá sự phát triển thể chất
của học sinh - sinh viên của các nước trong khu
vực và thế giới và bước đầu đề xuất 21 test đánh
giá thể chất cho đối tượng nghiên cứu. Để khảo
sát độ tin cậy của kết quả nghiên cứu chúng tôi
đã phỏng vấn 30 cán bộ lãnh đạo, các nhà sư
phạm và các giáo viên TDTT hiện đang làm
công tác tổ chức, quản lý, giảng dạy, huấn luyện
sinh viên tại Trường Đại học Quốc gia Lào và
50 cán bộ lãnh đạo phụ trách TDTT của Bộ Giáo
Dục và Thể thao, chuyên gia trong nước và quốc
tế đã xác định được 11 test. Từ kết quả thu được,
bằng phương pháp toán học thống kê đã xác
định tính thông báo và độ tin cậy. Kết quả của
các phương pháp đã lựa chọn được 11 test đảm
bảo đủ yêu cầu của test để sử dụng đánh giá thể
chất của sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia
Lào. Cụ thể:

1. Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần); 
2. Bật xa tại chỗ (cm); 

3. Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần); 
4. Chạy 30m xuất phát cao (s); 
5. Chạy thoi 4 x 10m (s); 
6. Chạy Cooper (m); 
7. Chiều cao đứng (cm); 
8. Cân nặng (kg); 
9. Chỉ số Quetelet (g/cm); 
10. Chỉ số công năng tim (HW); 
11. Dung tích sống (lít). 
Các test được lựa chọn có sự tương đồng cao

với các test được sử dụng trong đánh giá thực
trạng thể chất của một số quốc gia Đông Nam
Á như Việt Nam, Campuchia.

2. Thực trạng thể chất của sinh viên nữ
Trường Đại học Quốc gia Lào

Bằng phương pháp kiểm tra sư phạm, kiểm
tra y sinh theo các test đã được lựa chọn, chúng
tôi xác định được thực trạng thể chất của sinh
viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào. Kết quả
kiểm tra thể chất của cả 4 khóa được trình bày
ở bảng 1.

Bảng 1. Thực trạng thể chất của sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào

(Ghi chú: * P<0.05)

TT Test

Năm thứ I
(n=223) (1)

Năm thứ II
(n=223) (2)

Năm thứ III
(n=223) (3)

Năm thứ IV
(n=223) (4) Kết quả so sánh

x ± d x ± d x ± d x ± d t1-2 t2-3 t3-4

1 Nằm sấp chống
đẩy 20s (lần) 10.51±2.65 11.00±2.61 11.52±3.26 12.25±3.49 2.37* 2.34* 2.68*

2 Bật xa tại chỗ
(cm) 155.70±4.45 157.89±12.69 159.90±4.23 160.56±3.00 2.15* 2.16* 2.04*

3 Nằm ngửa gập
bụng 30 s (lần) 11.00±3.15 11.62±3.21 12.33±2.25 13.00±3.15 2.41* 2.98* 3.43*

4 Chạy 30m xuất
phát cao (s) 6.09±0.73 5.92±0.31 5.87±0.68 5.77±0.55 3.45* 2.20* 2.13*

5 Chạy thoi 4 x
10m (s) 11.55±0.37 11.48±0.49 11.40±0.63 11.28±0.60 2.69* 2.33* 2.74*

6 Chạy Cooper (m) 1431.53±60.89 1493.57±61.72 1628.36±107.76 1693.89±73.24 2.93* 2.40* 2.10*

7 Chiều cao đứng
(cm) 154.80±4.40 155.80±4.01 156.68±5.66 156.92±4.16 2.73* 2.14* 0.53

8 Cân nặng (kg) 52.41±5.41 51.35±4.78 52.35±5.32 53.41±5.39 2.30* 2.25* 2.18*

9 Chỉ số Quetelet
(g/cm) 320.00±45.03 325.00±29.21 330.00±36.63 335.00±32.59 0.73 0.63 0.69

10 Chỉ số công
năng tim (HW) 8.13±1.70 8.03±1.25 8.08±1.50 7.98±1.66 0.83 0.53 0.89

11 Dung tích sống
(lít) 3.12±0.54 3.20±0.50 3.32±0.79 3.45±0.82 2.05* 3.40* 2.33*
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Qua bảng 1 cho thấy: 
Thực trạng về thể chất của sinh viên nữ

Trường Đại học Quốc gia Lào có sự khác biệt
có ý nghĩa thống kê giữa các năm học ở phần
lớn các test kiểm tra (P<0.05) ở hầu hết các test
kiểm tra. Kết quả kiểm tra hoàn toàn phù hợp
với sự phát triển thực tế lứa tuổi sinh viên. Riêng
chỉ số Quetelet (g/cm) là chỉ số tương quan giữa
chiều cao và cân nặng (chỉ số trung gian) và chỉ
số Công năng tim (HW) không thấy có sự khác
biệt kết quả kiểm tra của sinh viên các khóa. 

Như vậy, có thể thấy sự phát triển thể chất
của nữ sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào
tuân thủ theo quy luật phát triển thể chất chung,

đồng thời, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể
chất cho học sinh Nhà trường, cần xây dựng tiêu
chuẩn đánh giá riêng cho sinh viên theo từng
năm học.

Kết quả kiểm tra các test phù hợp với hằng
số sinh học chung của một số quốc gia đông
Nam Á như Việt Nam, Campuchia.

Để thấy rõ sự khác biệt đề tài cũng so sánh
với tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh
viên Việt Nam ban hành theo Quyết định số
53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam. Kết
quả thể hiện bảng 2.

Bảng 2. So sánh kết quả kiểm tra thể lực của sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào
với tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên Việt Nam

TT Test
Năm thứ I
(n=223) (1)

Năm thứ II
(n=223) (2)

Năm thứ III
(n=223) (3)

Năm thứ IV
(n=223) (4)

x ± d x ± d x ± d x ± d
1 Bật xa tại chỗ (cm) 155.70 ± 4.45 157.89 ± 12.69 159.9 ± 4.23 160.56 ± 3.00

Chuẩn VN - đạt 151.00 153.00 155.00 155.00
Chuẩn VN - tốt 168.00 169.00 170.00 170.00

2 Nằm ngửa gập bụng 30 giây
(lần) 11.00 ± 3.15 11.62 ± 3.21 12.33 ± 2.25 13.00 ± 3.15

Chuẩn VN - đạt 15.00 16.00 17.00 17.00
Chuẩn VN - tốt 18.00 19.00 20.00 20.00

3 Chạy 30m xuất phát cao (s) 6.09 ± 0.73 5.92 ± 0.31 5.87 ± 0.68 5.77 ± 0.55
Chuẩn VN - đạt 6.80 6.70 6.60 6.60
Chuẩn VN - tốt 5.80 5.70 5.60 5.60

4 Chạy con thoi 4x10m (s) 11.55 ± 0.37 11.48 ± 0.49 11.40 ± 0.63 11.28 ± 0.60
Chuẩn VN - đạt 13.10 13.00 12.90 12.90
Chuẩn VN - tốt 12.10 12.00 11.90 11.90

Qua bảng 2 cho thấy: Kết quả so sánh thực
trạng thể lực của nữ sinh viên Lào từ năm thứ
nhất đến năm thứ 4 với tiêu chuẩn đánh giá thể
lực của sinh viên Việt Nam ở nhiều chỉ tiêu đánh
giá thể lực sinh viên nữ Trường Đại học Quốc
gia Lào đã có những kết quả ngang bằng tiêu
chuẩn đánh giá của sinh viên Việt Nam, thậm
chí còn có những chỉ tiêu đạt mức tốt. Cụ thể:

Về test bật xa tại chỗ: Sinh viên nữ Trường
Đại học Quốc gia Lào đều đạt trên tiêu chuẩn

trung bình của sinh viên Việt Nam (155.7-
160.56cm so với 151 - 155cm);

Về test chạy 30m xuất phát cao: Sinh viên nữ
Trường Đại học Quốc gia Lào đạt trên chuẩn
của sinh viên Việt Nam (mức đạt) cụ thể các
năm đều đạt từ 6.09 - 5.77s so với chuẩn Việt
Nam là 6.8 - 6.6s;

Về test chạy con thoi 4x10m: Ở tất cả các
năm sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào
đều vượt xa ngưỡng đạt bộ tiêu chuẩn của Việt
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Nam, các năm thứ nhất đến thứ 4 đều đạt
ngưỡng tốt (từ 11,55 - 11.28s) và ở mức tốt
11.28s so với 11.90s;

Duy nhất test nằm ngửa gập bụng 30 giây:
Sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào
chưa đạt được ngang với chuẩn đánh giá thể lực
của sinh viên Việt Nam. Các năm đều đạt từ
10.51 – 12.25 lần so với chuẩn đạt của sinh viên
Việt Nam là từ 15 - 17 lần theo từng năm học.

Thông qua đánh giá thực trạng thể chất của
các nữ sinh viên thấy còn những biểu hiện khác
biệt về thể lực, đặc biệt là so sánh với tiêu chuẩn
đánh giá thể lực của sinh viên Việt Nam. Đây
chính là cơ sở cần thiết để tiến tới nghiên cứu
xây dựng tiêu bộ chuẩn đánh giá thể chất cho
sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào nói
riêng và sinh viên Lào nói chung trong quá trình
cải tiến chương trình đào tạo hội nhập Quốc tế.

KEÁT LUAÄN
1. Lựa chọn được 11 test đánh giá thể chất

của sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào. 
2. Tiến hành kiểm tra và so sánh kết quả kiểm

tra thể chất của sinh viên qua các năm học đã có
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở hầu hết các
test kiểm tra, đồng thời cho thấy có sự khác biệt
của nữ sinh viên các năm so với bộ tiêu chuẩn
mà các nước trong khu vực đã ban hành (Việt

Nam). Đây chính là căn cứ để nghiên cứu xây
dựng tiêu chuẩn đánh giá thể chất cho sinh viên
nữ Trường Đại học Quốc gia Lào nói riêng và
nữ sinh viên trên đất nước Lào nói chung khi
Quốc gia chưa có tiêu chuẩn thống nhất.
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